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TỜ TRÌNH
Về nội dung thảo luận chi tiết với Trường vào ngày 08/05/2015
Căn cứ thư đề nghị ngày 14/04/2015 của Viện Hợp tác quốc tế và Ngôn ngữ học, trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc về việc mong muốn đến thăm và trao đổi hướng hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào biên bản ghi nhớ và biên bản thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc và trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh;
Phòng Khoa học Công nghệ & Quan hệ Quốc tế xin trình nội dung thảo luận chi tiết giữa trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
* Sơ lược về trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc

Trường tọa lạc tại Gunsan, Jeollabukdo, ở phí tây nam Hàn Quốc. Đại học được thành lập vào năm 1947, tiền thân là trường Cao đẳng Kunsan dành cho giáo viên. Đến năm 1991 trường nâng cấp thành Đại học.

Đại học Quốc gia Kunsan là nơi phát triển chiến lược với mục tiêu là “Ngành Công nghiệp Xanh trong toàn khu vực và tạo ra các khu vực văn hóa và lịch sử”.
Chính phủ đẩy mạnh phát triển ngành Công nghiệp thân thiện với môi trường tại khu vực.

* Bậc – Ngành đào tạo 

Trường hiện có 6 trường bậc đại học với 56 khoa chuyên ngành.
Trường hiện có 6 chuyên ngành đặc biệt:
· Cơ khí/ Động lực/ Đóng tàu

· Công nghệ thông tin
· Sinh học
· Linh kiện và vật liệu/ Môi trường/ Năng lượng

· Hàng hải/ Văn hóa/ Du lịch

· Kinh tế Quốc tế

Hiện tại trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc có các chương trình trao đổi sinh viên:

	STT
	Quốc gia
	Số lượng các trường Cao đẳng/ Đại học  tham gia
	Ghi chú

	1
	Mỹ
	12
	

	2
	Trung Quốc
	26
	

	3
	Đức
	2
	

	4
	Hungary
	1
	

	5
	Nhật
	15
	

	6
	Nga
	1
	

	7
	Úc
	2
	

	8
	Philipin
	2
	

	9
	Thái Lan
	1
	

	10
	Canada
	2
	

	11
	Đài Loan
	2
	

	12
	Việt Nam
	3
	Trong đó có trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

	13
	Campuchia
	5
	

	14
	Mông Cổ
	4
	

	15 
	Ấn Độ
	4
	


* Chương trình học
	STT
	Chương trình đào tạo
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Lễ khai giảng
	Ngày 28 tháng 2 hàng năm
	

	2
	Bắt đầu học kỳ mùa xuân
	Ngày 2 tháng 3
	

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Trong tuần từ ngày 4/4
	

	4
	Kiểm tra kết thúc học kỳ
	Trong tuần từ ngày 3/6
	

	5
	Kết thúc học kỳ
	Thứ 6 ngày 3 tháng 6
	

	6
	Nghỉ hè
	Từ 3/6 ~ 31/8 (10 tuần)
	

	7
	Các lớp học mùa hè
	Từ 20/6 ~ 11/7 (3 tuần)
	

	8
	Khai giảng học kỳ mùa thu
	Ngày 1 tháng 9
	

	9
	Kiểm tra giữa kỳ
	Trong tuần từ ngày 4/10
	

	10
	Kiểm tra kết thúc học kỳ
	Trong tuần từ ngày 3/12
	

	11
	Kết thúc học kỳ
	Thứ 6 ngày 3 tháng 12
	

	12
	Nghỉ đông
	Từ 4/12 ~ 28/2 (10 tuần)
	

	13
	Các lớp học mùa đông
	Từ 20/12 ~ 10/1 (3 tuần)
	


* Chương trình trao đổi sinh viên
· Chương trình 1 + 1 + 2
Trao đổi sinh từ năm thứ 2 đến trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc như sinh viên năm đầu.

	Đại học
	Sau  Đại học
	Ghi chú

	
	Sinh viên năm 2
	SV năm đầu
	SV năm cuối
	Năm đầu
	Năm thứ 2
	

	Ghi danh vào trường CĐKT LTT TP.HCM
	Đăng ký trao đổi sinh viên vào trường KNU 
	Đăng ký trao đổi sinh viên năm nhất vào trường KNU
	Có thể tham gia chương trình thạc sĩ và tiến sĩ
	


Bằng cấp: Sau khi hoàn thành 2 năm học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh; Sau khi chuyển đến và hoàn thành 2 năm tại trường KNU, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân từ trường KNU.
Chi phí:

· Sinh viên mới: chi phí được trả cho trường mà sinh viên đăng ký học

· Năm đầu và năm cuối: chi phí trả cho trường KNU, sau khi được chuyển đến trường KNU như sinh viên năm đầu (đi lại/sách vở tự chi phí)
· Chương trình 2 + 1 + 2
Trao đổi sinh từ năm thứ 3 đến trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc như sinh viên năm đầu.

	Đại học
	Sau  Đại học
	Ghi chú

	Sinh viên mới
	Sinh viên năm 2
	SV năm đầu
	SV năm cuối
	Năm đầu
	Năm thứ 2
	Sinh viên mới
	

	Ghi danh vào trường CĐKT LTT TP.HCM
	Đăng ký trao đổi sinh viên vào trường KNU
	Đăng ký trao đổi sinh viên năm nhất vào trường KNU
	Có thể tham gia chương trình thạc sĩ và tiến sĩ
	


Bằng cấp: Sau khi hoàn thành 3 năm học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh; Sau khi chuyển đến và hoàn thành 2 năm tại trường KNU, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân từ trường KNU.
Chi phí:

· Sinh viên mới và năm thứ 2: chi phí được trả cho trường mà sinh viên đăng ký học.

· Năm thứ 3: chi phí được trả cho trường và các khóa học được học tại trường KNU

· Sau năm thứ 3: chi phí trả cho trường KNU, sau khi được chuyển đến trường KNU như sinh viên năm đầu (đi lại/sách vở tự chi phí)

· Chương trình 3 + 1 + 2
Trao đổi sinh từ năm thứ 4 đến trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc như sinh viên năm đầu.

	Đại học
	Sau  Đại học
	Ghi chú

	Sinh viên mới
	Sinh viên năm 2
	SV năm đầu
	SV năm cuối
	Năm đầu
	Năm thứ 2
	

	Ghi danh vào trường CĐKT LTT TP.HCM
	Đăng ký trao đổi sinh viên năm cuối vào trường KNU
	Đăng ký trao đổi sinh viên chương trình thạc sĩ và tiến sĩ
	


Bằng cấp: Được cấp bằng cử nhân tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh; Sau khi chuyển đến và hoàn thành cấp độ sau đại học tại trường KNU, sinh viên sẽ được cấp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ từ trường KNU.

Chi phí:

· Từ năm đầu đến năm thứ 3: chi phí được trả cho trường mà sinh viên đăng ký học.

· Năm thứ 4: chi phí được trả cho trường và các khóa học được học tại trường KNU

· Năm đầu và năm thứ 2 chương trình sau đại học: chi phí trả cho trường KNU, sau khi được nhập học chương trình sau đại học của trường KNU (đi lại/sách vở tự chi phí)

* Chi phí 1 học ký tại KNU
	Nội dung
	Tiêu chí
	Chi phí
	Ghi chú

	Trao đổi sinh viên
	- Học phí: Miễn học phí

- Ăn ở (3 bữa/ngày): 18.000.000 – 20.000.000 đ

- Sách vở: 600.000 – 1.000.000 đ/ 1 lớp học

- Chí phí cá nhân: 

3.000.000 – 6.000.000 đ/ tháng
	33.000.000 – 60.000.000 đ
	- Chi phí sách vở phụ thuộc vào các lớp theo học.
- Chi phí cá nhân phụ thuộc vào chi tiêu mỗi SV.

- Chi phí phát sinh vào kỳ hè: 300.000 đ/ngày  x  46 ngày = 13.800.000 đ

	Sinh viên chuyển trường
	- Học phí (có thể thay đổi theo từng năm)

* Khoa học Xã hội: 33.000.000 đ

* Khoa học tự nhiên: 40.000.000 đ

* Kỹ thuật/ Nghệ thuật: 42.500.000 đ

- Ăn ở (3 bữa/ngày): 18.000.000 – 20.000.000 đ

- Sách vở: 600.000 – 1.000.000 đ/ 1 lớp học

- Chí phí cá nhân: 

3.000.000 – 6.000.000 đ/ tháng
	74.000.000 – 106.000.000 đ
	- Chi phí nội trú được miễn 1 năm cho sinh viên chuyển tiếp.
- Các tính toán chi phí dựa trên 6-7 khóa/học kỳ

- Chi phí sách vở phụ thuộc vào các lớp theo học.

- Chi phí cá nhân phụ thuộc vào chi tiêu mỗi SV.

- Chi phí phát sinh vào kỳ hè: 300.000 đ/ngày  x  46 ngày = 13.800.000 đ

	Sau đại học
	- Học phí (có thể thay đổi theo từng năm)

* Khoa học Xã hội: 39.000.000 đ

* Khoa học tự nhiên: 46.000.000 đ

* Kỹ thuật/ Nghệ thuật: 49.000.000 đ


	79.000.000 – 110.000.000 đ
	- Chi phí sách vở phụ thuộc vào các lớp theo học.

- Học phí và chi phí ăn ở có thể được hỗ trợ nếu tham gia các công trình nghiên cứu của các giảng viên phụ trách.


* Chi phí khóa học tiếng Hàn
	Lớp học
	Thời gian học
	Học phí
	Sách
	Bảo hiểm
	Tổng cộng
	Ghi chú

	Chương trình học 6 tháng
	400h/20 tuần
	48.000.000 đ
	4.000.000 đ
	4.000.000 – 6.000.000 đ/ năm
	56.000.000 – 58.000.000 đ
	Chưa kể chi phí ăn ở và cá nhân

	Chương trình học 1 năm
	800h/40 tuần
	96.000.000 đ
	8.000.000 đ
	4.000.000 – 6.000.000 đ/ năm
	108.000.000  – 110.000.000 đ
	Chưa kể chi phí ăn ở và cá nhân


· Các chi phí trên chưa có miển giảm, có thể thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện và hoàn cảnh của trường KNU.
Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế kính trình Hiệu trưởng nội dung chương trình làm việc và xin ý kiến chỉ đạo. Trân trọng cảm ơn.








   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2015
 HIỆU TRƯỞNG
     

      

  TP.  KHCN&QHQT

  





      

  Nguyễn Ngọc Trang
